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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thanh Quốc 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Ngô Hoàng Sơn - Cán bộ hưu trí 

 Ông Nguyễn Việt Bằng - Giáo viên 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Đình Chưởng, là Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tham 

gia phiên tòa: Ông Huỳnh Quốc Phong - Kiểm sát viên.  

Ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau, 

xét xử kín vụ án hình sự thụ lý số: 54/2021/TLST-HS ngày 11 tháng 3 năm 2021 theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 233/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 3 năm 

2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn S; sinh ngày 01/6/2001 tại Cà Mau; nơi đăng ký 

thường trú: Ấp Ngã Oác, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; nơi cư 

trú: Ấp T, xã Th, thành phố C, tỉnh C; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 

4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị Tr; vợ con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo tại ngoại (Có mặt).  

Bị hại: Lê Triệu Y, sinh ngày 04/4/2006 (vắng mặt). 

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Anh Lê Văn N, sinh năm: 1978 (có 

mặt) và chị Nguyễn T, sinh năm: 1980 (vắng mặt) - là cha mẹ bị hại. 

Cùng trú tại: Ấp B, xã M, huyện N, tỉnh C.  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do có mối quan hệ tình cảm, nên vào khoảng 21 giờ ngày 05/10/2020 bị cáo 

Nguyễn Văn S và Lê Triệu Y đã quan hệ tình dục trong phòng trọ của bị cáo S thuê 

tại số 179A, ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Sau 

khi quan hệ tình dục, Y ở lại phòng trọ của S, đến khoảng 15 giờ ngày 06/10/2020 
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S chở Y về nhà. Ngày 07/10/2020, cha của Y là anh Lê Văn Ngan phát hiện sự 

việc nên trình báo Công an. Tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường thu 

giữ: 01 cái quần sọt Kaki màu xám, 01 cái quần lót màu đen hiệu Tommy, 01 cái 

áo thun màu đen có hoa văn màu đỏ, 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu xanh 

có gắn sim số 0858.700.063 và sim số 0832.661.782, 01 cái quần sọt nam vải thun 

có ba sọc màu đen, 01 cái áo sơ mi dài tay màu xanh đã qua sử dụng, 01 cái quần 

Jean màu đen đã qua sử dụng, 01 áo lót màu nâu, 01 cái quần lót màu hồng, 01 

điện thoại di động hiệu ViVo U10 màu xanh. 

Tại bản kết luận pháp y về tình dục số 51 ngày 03/11/2020 của Trung tâm 

pháp y tỉnh Cà Mau đối với Lê Triệu Y kết luận: Bộ Phận sinh dục ngoài không 

thấy tổn thương, màng trinh dạng vòng, rách cũ vị trí 4 giờ. 

Trong quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu bị cáo bồi 

thường số tiền 50.000.000 đồng nhưng tại phiên tòa, đại diện bị hại không yêu cầu 

bị cáo bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại Cáo trạng số: 64/CT-VKS ngày 11/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Văn S về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm 

tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Áp dụng khoản 1 Điều 

145; điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 01 năm 06 tháng 

đến 02 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Do đại diện hợp pháp của bị hại không đặt ra yêu 

cầu nên không đề cập xem xét. 

Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu 

xanh có gắn sim số 0858.700.063 và sim số 0832.661.782; Trả lại cho Lê Triệu Y 

01 điện thoại di động hiệu ViVo U10 màu xanh. Tịch thu tiêu hủy 01 cái quần sọt 

Kaki màu xám, 01 cái quần lót màu đen hiệu Tommy, 01 cái áo thun màu đen có 

hoa văn màu đỏ, 01 cái quần sọt nam vải thun có ba sọc màu đen, 01 cái áo sơ mi 

dài tay màu xanh đã qua sử dụng, 01 cái quần Jean màu đen đã qua sử dụng, 01 áo 

lót màu nâu, 01 cái quần lót màu hồng.  

Tại phiên tòa, phần xét hỏi bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng  

sau đó bị cáo đã nhận thức lại hành vi phạm tội của bị cáo nên bị cáo thật thà khai 

báo, thừa nhận hành vi phạm tội; bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp. 

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Lời 

khai nhận của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời nhận tội của bị cáo trong quá 
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trình điều tra, phù hợp với lời khai bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ 

vụ án, từ đó đủ cơ sở kết luận: Khoảng 21 giờ ngày 05/10/2020, bị cáo Nguyễn 

Văn S và Lê Triệu Y đã quan hệ tình dục trong phòng trọ của S thuê tại xã Hòa 

Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau nhằm mục đích thỏa mãn dục vọng bản 

thân. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đủ khả năng nhận thức hành vi quan 

hệ tình dục với bị hại khi bị hại mới 21 ngày 5 tháng 14 tuổi là xâm phạm đến nhân 

phẩm của bị hại, là vi phạm pháp luật, phải bị pháp luật xử lý nghiêm khắc. Thế 

nhưng, chỉ vì ham muốn dục vọng bản thân nên bị cáo bất chấp, cố ý thực hiện 

hành vi phạm tội. Do đó, Cáo trạng số 64/CT-VKS ngày 11/3/2021 Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Cà Mau truy tố bị cáo về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Với tính 

chất, mức độ thực hiện tội phạm của bị cáo như đã nêu, cần áp dụng hình phạt tù 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống bình thường của xã hội một thời gian để cải tạo, 

giáo dục bị cáo trở thành người tốt, đồng thời cũng để răn đe, phòng ngừa chung 

cho xã hội. 

[3] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo: Bị cáo có nhân thân tốt, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thật thà 

khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại cho bị hại. Do đó, Hội đồng xét xử 

xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định 

tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu nên 

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[5] Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu OPPO 

màu xanh có gắn sim số 0858.700.063 và sim số 0832.661.782; Trả lại cho Lê 

Triệu Y 01 điện thoại di động hiệu ViVo U10 màu xanh. Tịch thu tiêu hủy 01 cái 

quần sọt Kaki màu xám, 01 cái quần lót màu đen hiệu Tommy, 01 cái áo thun màu 

đen có hoa văn màu đỏ, 01 cái quần sọt nam vải thun có ba sọc màu đen, 01 cái áo 

sơ mi dài tay màu xanh đã qua sử dụng, 01 cái quần Jean màu đen đã qua sử dụng, 

01 áo lót màu nâu, 01 cái quần lót màu hồng.  

[6] Về thủ tục tố tụng: Bị hại Lê Triệu Y có yêu cầu xét xử vắng mặt, chị 

Nguyễn Thị Thắm đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn mặt nên Hội đồng 

xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, chị Thắm là phù hợp. 

[7] Án phí hình sự bị cáo S phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Căn cứ khoản 1 Điều 145; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn S phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi 

đến dưới 16 tuổi”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 01 (Một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
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Căn cứ vào Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án:  

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn S 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu 

xanh; Trả lại cho Lê Triệu Y 01 điện thoại di động hiệu ViVo U10 màu xanh.  

Tịch thu tiêu hủy 01 cái quần sọt Kaki màu xám, 01 cái quần lót màu đen 

hiệu Tommy, 01 cái áo thun màu đen có hoa văn màu đỏ, 01 cái quần sọt nam vải 

thun có ba sọc màu đen, 01 cái áo sơ mi dài tay màu xanh đã qua sử dụng, 01 cái 

quần Jean màu đen đã qua sử dụng, 01 áo lót màu nâu, 01 cái quần lót màu hồng. 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/3/2021). 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn S phải nộp 200.000 đồng (hai 

trăm nghìn đồng) tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau. 

Bị cáo, anh N có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Chị T vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể 

từ ngày nhận hoặc bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo, bị hại, ĐD b/h; 

- TAND tỉnh Cà Mau; 

- VKSND Tp.Cà Mau; 

- Công an Tp.Cà Mau; 

- Chi cục THADS Tp.Cà Mau; 

- Hồ sơ vụ án;  

- Lưu.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Đã ký 
 

 

 

 

 

Trƣơng Thanh Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


